
STT MSSV Họ Tên  Ngày sinh Khoa Diện Miễn giảm Mức giảm

1 16144456 Âu Văn Bộ 10/11/1996 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

2 15143139 Lâm Phước Đức 29/12/1997 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

3 15144131 Trương Huỳnh Đức 25/10/1997 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

4 17144211 Dương Văn Đức 06/07/1999 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

5 16144458 Hiệu Hồng Hải 28/10/1997 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

6 18144229 Lâm Văn Hải 27/08/2000 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

7 16146362 Danh Hoàng Khải 25/03/1998 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

8 15144254 Thiên Sanh Khang 02/09/1996 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

9 18144251 La Quốc Khương 03/05/2000 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

10 17143210 Thạch Minh Kiêm 31/03/1999 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

11 18143270 Thạch Thanh Long 20/10/2000 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

12 17144328 Thạch Nam 05/09/1998 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

13 14143318 Đổng Thanh Nhã 17/03/1995 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

14 18146411 Thạch Ec Mô Nin 26/10/1999 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

15 18146412 Sơn Xê Rây Oáte 09/06/1999 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

16 18104038 Danh Thị Hồng Phấn 31/01/2000 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

17 18146354 Châu Thiên Phong 14/08/2000 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

18 16144372 Thành Nguyễn Hữu Thái Sơn 07/09/1998 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

19 18146373 Bình Trịnh Thắng 30/04/2000 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

20 16144462 Hoàng Quốc Thiện 21/12/1994 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

21 17143249 Thạch Ngọc Hoàng Thông 27/11/1999 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

22 15743115 Điểu Thức 20/10/1994 Cơ Khí Chế Tạo Máy SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

23 15145439 Lưu Văn Dũng 01/01/1996 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

24 16147137 Hán Hòa Hảo 25/06/1998 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

25 17145398 Kiều Quốc Khánh 02/09/1998 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

26 18147199 Thạch Thị Thúy Kiều 16/09/2000 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

27 15145440 Y Rom Mlô 21/04/1996 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

28 17145399 Nguyễn Hoàng Nam Nhi 30/08/1998 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

29 15145310 Từ Công Nurdeen 28/06/1995 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

30 18145501 Tăng Minh Phai 08/10/1999 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

31 17145337 Trịnh Hải Phong 26/10/1999 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

32 18147230 Thạch Phi Ra 11/11/2000 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %



33 15145341 Giao Sinl 16/02/1997 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

34 14145360 Trương Văn Thế 12/04/1993 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

35 18145502 Từ Xuân Thuận 18/04/1998 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

36 18145504 Trịnh Chí Văn 05/04/1999 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

37 15145444 Nông Anh Vũ 21/04/1995 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

38 14745051 Bình Trịnh Vương 30/03/1995 Cơ Khí Động Lực SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

39 15128086 Thạch Thị Sua Oanh Ni 01/01/1996 Công nghệ Hóa học và Thực phẩm SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

40 15128058 Tằng Hoàng Sơn 24/10/1996 Công nghệ Hóa học và Thực phẩm SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

41 17116216 Kim Thị Sô The 03/04/1999 Công nghệ Hóa học và Thực phẩm SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

42 18123005 Trần Thị Đào 09/10/2000 Công nghệ May và Thời trang SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

43 16109259 Thạch Thị Hồng Diễm 13/06/1996 Công nghệ May và Thời trang SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

44 17123025 Nông Iêu Mỳ 28/06/1999 Công nghệ May và Thời trang SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

45 16109260 Lý Thùy Như 19/06/1997 Công nghệ May và Thời trang SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

46 14109092 Vy Thị Thanh Nụ 04/10/1994 Công nghệ May và Thời trang SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

47 16109180 Vạn Đại Phú 16/09/1997 Công nghệ May và Thời trang SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

48 15109192 Trần Thị Thanh Tuyền 07/02/1996 Công nghệ May và Thời trang SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

49 18110258 Lưu Văn Cụi 12/05/2000 Công nghệ Thông tin SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

50 18110279 Thạch Ngọc Hải 24/01/2000 Công nghệ Thông tin SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

51 17110411 Hoàng Thị Hiền 21/01/1998 Công nghệ Thông tin SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

52 16110366 Kim Tuấn Kiệt 16/07/1998 Công nghệ Thông tin SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

53 16110588 Trần Văn Nam 27/03/1996 Công nghệ Thông tin SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

54 15110389 Long Thị Phương 12/01/1995 Công nghệ Thông tin SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

55 17110412 Triệu Thị Huyền Trang 05/01/1998 Công nghệ Thông tin SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

56 17142220 Lý Ngọc Cường 10/05/1999 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

57 16141367 N'Tràng Ni Duẩn 15/04/1997 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

58 17151188 Hoàng Hải Đường 20/05/1998 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

59 15142385 Hán Tầng Hên 15/09/1996 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

60 15142387 Nông Văn Hoàng 20/11/1996 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

61 14141383 Thạch Lâm Ngọc Hồng 02/10/1995 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

62 17142353 Đổng Xuân Hướng 26/10/1998 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

63 14141125 Bàn Văn Huy 19/08/1996 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

64 15142388 Lâm Văn Huy 15/03/1996 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

65 14141384 H' Ruê KSơr 18/02/1995 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %



66 16142559 Đặng E Mon 09/07/1997 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

67 14141385 Rơ Ông Phạm Ni Phon 11/01/1995 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

68 16119135 Lý Văn Quyền 17/06/1998 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

69 15141292 Sơn Phú Thịnh 16/10/1997 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

70 15142393 Đổng Văn Thông 02/03/1996 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

71 18119213 Nguyễn Đăng Trình 10/11/1999 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

72 18161309 Danh Thanh Tuấn 17/07/1998 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

73 18142411 Hồ Thanh Tuấn 16/09/2000 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

74 17151291 Trần Đức Vân 22/11/1997 Điện - Điện tử SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

75 17149041 Bùi Kỳ Khương An 02/11/1999 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

76 18146100 Nông Quốc Đạt 23/12/2000 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

77 17110122 Phạm Mạnh Đình 15/05/1998 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

78 18143085 Lý Mền Hạo 14/03/2000 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

79 16110133 Hứa Văn Lâm 19/03/1998 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

80 17110190 Nguyễn Hữu Nghĩa 23/03/1999 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

81 18161118 Hứa Văn Nghĩa 08/03/2000 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

82 18158094 Sơn Thị Bích Trâm 17/12/2000 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

83 16110254 Mã Ngọc Tú 14/06/1998 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

84 17145256 Ngô Thế Vỹ 13/05/1999 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

85 14110347 Lỷ Say Xình 12/09/1995 ĐT chất lượng cao SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

86 17124159 Thạch Hậu 01/01/1999 Kinh tế SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

87 18124186 Đặng Trần Yến Linh 11/11/2000 Kinh tế SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

88 17124234 Sơn Hoàng Huệ Minh 06/04/1998 Kinh tế SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

89 18131091 Đàm Thị Nương 04/12/2000 Ngoại ngữ SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

90 18149353 Y Mích Byă 01/10/1999 Xây dựng SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

91 16149152 Huỳnh Hoàng Đạt 06/08/1998 Xây dựng SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

92 15149126 Thiên Hoàng Kim 27/11/1997 Xây dựng SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

93 18149354 Từ Văn Kỷ 27/09/1999 Xây dựng SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

94 15149231 Kiều Quốc Pi 25/05/1995 Xây dựng SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

95 15127133 Hương Nhật Trang 18/12/1994 Xây dựng SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %

96 17127065 Long Văn Tư 09/10/1999 Xây dựng SV Dân tộc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 70 %


